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	Câu
	Gợi ý đáp án
	Điểm

	Câu1 

(4,0 đ)
	Câu1 Đề A:Trình bày nguyên nhân,những cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu,hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Âu thế kỉ XV-XVI?Ảnh hưởng của phát kiến địa lí đến quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản như thế nào?

a. Nguyên nhân và điều kiện 
- Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất là cho nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng 



- Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải lại do người Ả-rập độc chiếm. 

- Khoa học – kỹ thuật có những bước tiến quan trọng ...

b. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý 
  Bồ Đào Nha là nước đi đầu trong những cuộc phát kiến địa lý.


- Năm 1487, B. Đia-xơ (1450 – 1500) đã dẫn đầu một đoàn thám hiểm đến được cực Nam châu Phi (mũi Hảo vọng). 




- Năm 1492, C. Cô-lôm-bô (1451 – 1506) cùng với đoàn thuỷ thủ 90 người đã đến một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê ngày nay nhưng ông cho rằng đó là Ấn Độ. Ông là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ.



- Năm 1497, Vax-cô đơ Ga-ma (1469 – 1524) chỉ huy đội tàu 4 chiếc với 160 thuỷ thủ đi đến bờ biển tây nam Ấn Độ. 





- Từ 1519 – 1521, Ma-gien-lan (1480 – 1521) là quý tộc Bồ Đào Nha đã tiến hành cuộc hành trình vòng quanh thế giới bằng đường biển. Ông đã đến Phi-lip-pin (1521) nhưng đã bị thổ dân giết chết trong một cuộc giao tranh. 

c. Hệ quả của sự phát kiến địa lý 

+ Những cuộc phát kiến địa lý lớn thế kỷ XV – XVI được coi như “cuộc cách mạng thực sự”  khẳng định trái đất là hình cầu


+ Loài người hiểu biết thêm về những con đường mới, vùng đất mới và những dân tộc mới.

+ Đem lại cho thương nhân châu Âu những nguyên liệu quý, kho vàng bạc châu báu khổng lồ cướp được từ châu Phi, châu Mỹ, châu Á và thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triể


- Hạn chế: Các cuộc phát kiến địa lý đã làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ. 







* Ảnh hưởng của những cuộc phát kiến lớn về địa lý đến quá trình tích lũy ban đầu của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu.
 - Sau các cuộc phát kiến địa lý, quý tộc và thương nhân Tây Âu cướp bóc được nhiều của cải ở thuộc địa đem về chính quốc. Họ giàu lên nhanh chóng, trở thành những nhà tư bản: giai cấp tư sản ở châu Âu ra đời. 


- Việc bao chiếm đất đai và tước đoạt tư liệu sản xuất đã cung cấp nguồn nhân công làm thuê cho giai cấp tư sản  
Câu 1:  Đề B:Nêu những việc làm của người Giéc-man?Những việc làm đó có tác dụng như thế nào đến quá trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu?
* Những việc làm của người Giéc-man?

+ Tiến hành thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ của Rô ma, thành lập nhiều vương quốc mới của người Giéc-man như: Đông Gốt, Tây Gốt, Ăng-glô Xắc-xông,Phơ-răng

+ Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô ma chia cho nhau, tự xưng vua, phong chức tước,người Giéc-man củng từ bỏ tôn giáo nguyên thủy tiếp thu kitô giáo, tạo nên hệ thống đẵng cấp quý tộc vũ sĩ và quý tộc tăng lữ

* Những việc làm đó có tác dụng như thế nào đến quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu?

- Quý tộc vũ sĩ và quý tộc tăng lữ dần dần trở thành tầng lớp riêng vừa có đặc quyền, rất giàu có họ trở thành các lãnh chúa phong kiến.

- Còn nông dân và nô lệ thì bị biến thành nông nô phụ thuộc vào các lãnh chúa.

- Quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu được hình thành
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	Câu2 

(3,0 đ)
	 Câu 2 đề A: Tóm tắt các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào. Theo em giai đoạn nào là phát triển thịnh đạt nhất ? vì sao? 

-Tóm tắt các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào.
+ Cư dân cổ chính là người Lào Thơng chủ nhân của nền văn hoá đồ đá, đồ đồng.

+ Đến thế kỉ XIII, nhóm người nói tiếng Thái di cư đến sống hòa hợp với người Lào Thơng gọi là Lào Lùm. Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là các mường cổ. 

+ Năm 1353 Pha Ngừm thống nhất các Mường Lào lên ngôi vua đặt tên nước là Lan Xang (Triệu Voi).

+ Thế  kỉ XV - XVII, Phát triển thịnh đạt
+ Đến thế kỉ XVIII, Lan Xang suy yếu và bị Xiêm chiếm biến thành một tỉnh, sau trở thành thuộc địa của Pháp năm 1893
- Giai đoạn nào là phát triển thịnh đạt nhất ? vì sao? 
+ Thời kì thịnh đạt nhất là  ở thế kỉ XV - XVII, dưới sự trị vì của vua Xu-li-nha Vông-xa. 

 Những biểu hiện phát triển:

+ Tổ chức bộ máy chặt chẽ hơn: chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy. 

+ Buôn bán trao đổi với cả người châu Âu. Lào còn là trung tâm phật giáo.

+ Giữ quan hệ hòa hiếu với Cam-pu-chia và Đại Việt, kiên quyết chống quân xâm lược Mi-an-ma vào nửa sau thế kỉ VXI.
Câu 2 đề B: Nguyên nhân và vai trò của thành thị trung đại ở Tây Âu?

- Nguyên nhân:

+ Sự xuất hiện của các tiền đề kinh tế hàng hoá, sản xuất phát triển

+ Tự do buôn bán

+ Thủ công nghiệp đã có sự chuyên môn hoá cao

- Vai trò: 

+ Góp phần phá vỡ kinh tế tự cung tự cấp tạo điều kiện cho kinh tế hàng hoá phát triển.
+ Góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền thiết lập chế độ phong kiến tập quyền. Đồng thời mang lại không khí tự do cho mọi người...
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	Câu3 

(3,0 đ)
	· Câu 3 đề A: Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế , chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào? 

- Lãnh địa phong kiến là đơn vị chính trị - kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyên ở Tây Âu.

- Mỗi lãnh địa bao gồm đất của Lãnh chúa và đất khẩu phần, trong lãnh địa có lâu đài, nhà thờ, nhà kho của quý tộc.
- Kinh tế trong lãnh địa là một cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc... người ta chỉ mua muối và sắt, hai thứ mà họ chưa làm ra được; ngoài ra không có sự trao đổi, buôn bán với bên ngoài.
- Mỗi lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập, các lãnh chúa có quyền cai trị lãnh địa của minh như một ông vua.
Câu 3 đề B  :Hãy cho biết các nguyên nhân của phát kiến địa lí thời hậu kì Trung đại? Theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?

* Các nguyên nhân của phát kiến địa lí:

- Do sản xuất phát triển dẫn đến nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường

- Con đường giao lưu buôn bán qua Địa Trung Hải đã bị người Arập độc chiếm

- Sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật như (Đóng tàu, La bàn, hải đồ)
* Nguyên nhân quan trọng nhất: Là

 - Sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật như (Đóng tàu, La bàn, hải đồ)

Vì: Tiến bộ khoa học kĩ thuật là cơ sở và là điều kiện quan trọng để thực hiện thám hiểm. Con người đã đóng được những con tàu lớn có thể chở được một khối lượng lớn về lương thực giúp thám hiểm dài ngày trên biển như tàu ca-ra-ven, la bàn giúp con người định hướng giữa đại dương.
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II. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI CHẤM BÀI:

1, Hướng dẫn chấm chỉ nêu những ý cơ bản. Người chấm thi cần cân nhắc mức độ học sinh đã làm được, đối chiếu với yêu cầu của từng nội dung để cho điểm thích hợp.

2, Nếu học sinh làm bài theo cách riêng mà vẫn đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trong đáp án thì cho đủ điểm như quy định.

3, Phần trả lời của học sinh phải đủ các ý, đúng chính tả, chữ viết rõ ràng thì mới cho điểm tối đa.

4, Nếu bài làm có sai phạm về lập trường tư tưởng chính trị thì tùy mức độ mà trừ điểm cho thỏa đáng.
                                                                                          Núi Thành, ngày 7 tháng 12 năm 2012

                                                                                                        Người làm đáp án chấm 

                                                                                                          Thầy:NguyễnVăn Tú

